
Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2026, 24(10): 1380-1388 
vie.vjas.vn 

https://doi.org/10.31817/tckhnnvn.2026.24.10.07 

 

1380 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ DỆT CHIẾU LONG ĐỊNH, ĐỒNG THÁP 

Lê Bảo Việt  

Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả liên hệ: vietlb@hcmunre.edu.vn 

Ngày nhận bài: 02.02.2026 Ngày chấp nhận đăng: 25.08.2026 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề dệt chiếu Long Định, xã Long 

Định, tỉnh Đồng Tháp. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua khảo sát thực địa, lấy mẫu môi trường và điều tra 

ý kiến cộng đồng địa phương. Kết quả phân tích cho thấy môi trường nước mặt tại khu vực làng nghề đã bị ô nhiễm, 

với các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS và Coliform vượt quy chuẩn cho phép, gây ra các hiện tượng như nước đổi màu, 

phát sinh mùi hôi và tảo nở hoa. Môi trường không khí chịu ảnh hưởng bởi bụi từ hoạt động giao thông và tiếng ồn 

từ quá trình sản xuất, có thể tác động đến sức khỏe người dân. Công tác quản lý chất thải rắn tại làng nghề còn 

nhiều hạn chế, một số hộ dân vẫn tự đốt hoặc chôn lấp chất thải tại vườn, đồng thời xuất hiện các bãi rác tự phát 

trong khu vực. Kết quả khảo sát cho thấy 89% người dân quan tâm tìm hiểu thông tin về môi trường và 83% ủng hộ 

việc thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số mô hình quản lý môi trường 

dựa vào cộng đồng nhằm góp phần cải thiện chất lượng môi trường và hướng tới phát triển bền vững làng nghề. 

Từ khóa: Làng nghề dệt chiếu, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước mặt, quản lý môi trường cộng đồng, Long 

Định, Đồng Tháp. 

Assessment of Environmental Quality in Long Dinh Mat-Weaving Village, Dong Thap 

ABSTRACT 

This study was conducted to assess the environmental quality in the Long Dinh mat-weaving craft village in 

Long Dinh commune, Dong Thap province, Vietnam. Data were collected through field surveys, environmental 

sampling, and community questionnaires. The results indicate that surface water in the craft village is polluted, with 

BOD5, COD, TSS, and Coliform concentrations exceeding permissible standards, resulting in water discoloration, 

unpleasant odors, and algal blooms. Air quality in the area is affected by dust from transportation activities and noise 

generated by production processes, which may negatively impact residents’ health. The solid waste management 

system in the village remains inadequate; some households still burn or bury waste in their gardens, and several 

informal dumping sites have been observed within the area. Survey results show that 89% of residents regularly seek 

environmental information, and 83% support the establishment of a community-based environmental  

self-management group. Based on these findings, the study proposes several community-based environmental 

management models to improve environmental quality and promote the sustainable development of the craft village. 

Keywords: Mat weaving village, environmental pollution, surface water quality, community based environmental 

management, Long Dinh, Dong Thap. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Làng nghề truyền thống đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế nông thôn ć Việt 

Nam, tuy nhiên hoät động sân xuçt täi nhiều 

làng nghề gây ra vçn đề ô nhiễm môi trþąng do 

quy mô sân xuçt nhô lẻ và thiếu hệ thống xā lý 

chçt thâi đồng bộ (Le & cs., 2016). Nhiều nghiên 

cĀu cho thçy nþĆc thâi, khí thâi và chçt thâi rín 

tÿ hoät động sân xuçt làng nghề đã gåy ânh 

hþćng đáng kể đến chçt lþợng môi trþąng và 

sĀc khôe cộng đồng. Nghề dệt chiếu ć Đồng 

Tháp do cþ dån vùng chiếu nổi tiếng ć Kim SĄn 

- Ninh Bình di cþ vào Nam tÿ nëm 1954. Trong 
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đó, làng nghề dệt chiếu Long Định là làng nghề 

truyền thống, mang trong mình nhĂng giá trị 

kinh tế, lịch sā, vën hóa låu đąi (Træn Quốc 

Vþợng, 2006; Nguyễn Vën Huy, 2010). Nhþng, 

công tác bâo vệ môi trþąng täi hộ dệt chiếu chþa 

đþợc quan tåm đúng cách (Nguyễn Thị Kim 

Oanh, 2012).  

Hoät động dệt chiếu täi Long Định đang đối 

mặt vĆi bài toán quân lý chçt thâi chþa có ląi 

giâi. Cý thể, nþĆc thâi tÿ các công đoän ngâm, 

nhuộm và vệ sinh có chĀa hàm lþợng chçt hĂu 

cĄ, chçt rín lĄ lāng chû yếu đþợc xâ trăc tiếp ra 

kênh räch mà không qua xā lý, đe dọa trăc tiếp 

đến nguồn nþĆc mặt. Môi trþąng không khí chịu 

tác động tÿ býi và khí thâi phát sinh trong quá 

trình sân xuçt và đốt nhiên liệu. Bên cänh đó, 

chçt thâi rín nhþ phế phèm cói, lác, tro và bao bì 

chþa đþợc thu gom, xā lý hợp lý. Để đánh giá 

mĀc độ ô nhiễm môi trþąng một cách định lþợng, 

việc lăa chọn các thông số đặc trþng là cæn thiết. 

Đối vĆi môi trþąng nþĆc, các chî tiêu nhþ TSS, 

COD, BOD5, DO, nitĄ tổng, phospho tổng và 

coliform đþợc sā dýng phổ biến nhìm phân ánh 

mĀc độ ô nhiễm hĂu cĄ và chçt rín lĄ lāng. Đối 

vĆi môi trþąng không khí, các thông số býi tổng 

(TSP), CO, SO2 NO2, NH3, H2S đþợc lăa chọn để 

đánh giá mĀc độ ô nhiễm phát sinh tÿ hoät động 

sân xuçt và đốt nhiên liệu. Việc lăa chọn các 

thông số này dăa trên đặc điểm nguồn thâi cûa 

làng nghề và phù hợp vĆi các quy chuèn kỹ thuêt 

quốc gia hiện hành về môi trþąng.  

Dù các nghiên cĀu chung về làng nghề Việt 

Nam đã chî ra tác động tiêu căc cûa chçt thâi 

đến sĀc khôe (Nguyễn Vën PhþĆc, 2014), nhþng 

täi Long Định, dĂ liệu khoa học về các chî tiêu 

lý hóa (nhþ COD, BOD5 trong nþĆc, hay nồng độ 

býi trong không khí) vén còn rçt hän chế. Việc 

thiếu các số liệu định lþợng cý thể khiến công 

tác quân lý gặp khó khën trong việc xác định 

mĀc độ ô nhiễm thăc tế để đþa ra các biện pháp 

Āng phó phù hợp. Bên cänh đó, nhên thĀc cûa 

ngþąi dân về bâo vệ môi trþąng vén chþa tþĄng 

xĀng vĆi quy mô sân xuçt hiện hĂu. Do đặc thù 

các hộ sân xuçt täi làng nghề Long Định têp 

trung theo cým vĆi quy trình công nghệ tþĄng 

đồng và giĆi hän về thąi gian và nguồn lăc, 

nghiên cĀu chî tiến hành khâo sát và lçy méu 

täi hai vị trí đäi diện cho khu văc sân xuçt và 

khu văc chịu tác động trăc tiếp cûa hoät động 

làng nghề. Tÿ nhĂng vçn đề thăc tiễn và khoa 

học nêu trên, nghiên cĀu “Đánh giá chçt lþợng 

môi trþąng và đề xuçt các giâi pháp để câi thiện 

hiện träng môi trþąng cho làng nghề dệt chiếu 

Long Định” đþợc thăc hiện nhìm đánh giá hiện 

träng môi trþąng nþĆc, không khí và chçt thâi 

rín täi làng nghề dệt chiếu Long Định; phân tích 

nhên thĀc cộng đồng về bâo vệ môi trþąng và đề 

xuçt các giâi pháp quân lý môi trþąng phù hợp 

nhìm hþĆng tĆi phát triển bền vĂng làng nghề. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng 

Chçt lþợng môi trþąng nþĆc mặt, chçt 

lþợng không khí xung quanh, công tác quân lý 

chçt thâi rín täi làng nghề dệt chiếu Long Định, 

Đồng Tháp. 

Đối vĆi môi trþąng nþĆc mặt: têp trung 

đánh giá thông qua các chî tiêu đặc trþng gồm 

TSS, COD, BOD5, DO, Amoni (N - NH4
+), 

Photphat (P - PO4
3-) và coliform nhìm phân ánh 

mĀc độ ô nhiễm hĂu cĄ và chçt rín lĄ lāng phát 

sinh tÿ hoät động sân xuçt. Việc lăa chọn các 

thông số này dăa trên đặc trþng nþĆc thâi tÿ 

hoät động ngâm, nhuộm và vệ sinh nguyên liệu 

trong quá trình dệt chiếu, đồng thąi tuân thû 

theo quy chuèn kỹ thuêt quốc gia về chçt lþợng 

nþĆc mặt (QCVN 08:2023/BTNMT). 

Đối vĆi môi trþąng không khí xung quanh: 

đánh giá thông qua các chî tiêu nhþ Tổng býi lĄ 

lāng (TSP), CO, SO2 và NO2 (phát sinh tÿ quá 

trình đốt nhiên liệu hoặc hĄi hóa chçt nhuộm), 

NH3, H2S (hai loäi khí gåy mùi đặc trþng) nhìm 

phân ánh mĀc độ ô nhiễm do hoät động sân 

xuçt. Các thông số này đþợc lăa chọn dăa trên 

đặc điểm nguồn phát thâi täi làng nghề và  

các quy chuèn kỹ thuêt quốc gia về chçt  

lþợng không khí xung quanh (QCVN 

05:2023/BTNMT). 

Đối vĆi chçt thâi rín: nghiên cĀu hiện träng 

phát sinh, thu gom và xā lý chçt thâi rín täi hộ 

sân xuçt và khu dån cþ, qua đó xác định vçn đề 

tồn täi trong công tác quân lý chçt thâi rín täi 

địa phþĄng. 
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2.2. Phạm vi 

Ấp Khu phố LþĄng Mỹ Chánh, xã Long 

Định, tînh Đồng Tháp, têp trung vào khu văc 

sân xuçt làng nghề và khu dån cþ lån cên chịu 

ânh hþćng trăc tiếp. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Khảo sát thực địa: Tiến hành quan sát trăc 

tiếp quy trình sân xuçt, xác định điểm nóng về 

xâ thâi và ghi nhên sĄ đồ phân bố các hộ  

dệt chiếu nhìm nhên diện nguồn gây ô nhiễm 

tiềm tàng. 

Điều tra xã hội học: Khu văc nghiên cĀu có 

94 hộ dån, trong đó 34 hộ tham gia dệt chiếu. 

Thăc hiện khâo sát bìng bâng hôi đối vĆi toàn 

bộ 34 hộ trăc tiếp sân xuçt và 60 hộ dân sinh 

sống lân cên. Nội dung têp trung vào: quy mô 

sân xuçt, nguyên liệu, loäi chçt thâi phát sinh, 

phþĄng thĀc tă xā lý và nhên thĀc về trách 

nhiệm môi trþąng. 

Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu thu 

thêp tÿ khâo sát, phân tích méu và điều tra xã 

hội học đþợc tổng hợp, phân loäi và xā lý bìng 

phæn mềm Microsoft Excel để phýc vý đánh giá 

và so sánh. 

Phương pháp quan trắc và phân tích mẫu 

môi trường: 

Méu nþĆc mặt và không khí đþợc lçy và 

đem phån tích täi Công ty CP Kỹ thuêt Tiêu 

chuèn QCVN Việt Nam.  

- Môi trþąng nþĆc mặt (NM) 

Vị trí lçy méu: Thu thêp täi hai vị trí đäi 

diện: (NM1) täi ao cûa ngþąi dân gæn các hộ dệt 

chiếu (ao không có hoät động nuôi trồng thûy 

sân. NþĆc thâi cûa hoät động sân xuçt đþợc xâ 

trăc tiếp qua hệ thống thóat nþĆc riêng lẻ cûa 

tÿng hộ và chây vào khu văc ao. Do đó lþu lþợng 

nþĆc thâi không đþợc định lþợng trong nghiên 

cĀu này); (NM2) sông Long Định có vị trí chây 

qua làng nghề. Méu đþợc lçy vào ngày khô ráo, 

không mþa, trong khung gią hoät động cao điểm 

(8h00-11h00). Việc lçy méu thăc hiện theo 

TCVN 6663-6:2018, täi độ sâu 20-30cm dþĆi 

mặt nþĆc. Méu sau khi thu đþợc bâo quân länh 

ć khoâng 4°C, vên chuyển về phòng thí nghiệm 

trong vòng 24 gią theo TCVN 6663-3:2018. Các 

méu phân tích BOD5 đþợc bâo quân riêng và hän 

chế tiếp xúc ánh sáng để tránh biến đổi sinh học. 

Chî tiêu phân tích gồm TSS, COD, BOD5, DO, 

amoni (N - NH4
+), phosphat (P-PO4

3-) và 

coliform, đþợc thăc hiện phân tích theo các tiêu 

chuèn Việt Nam (TCVN). Cý thể: Tổng chçt rín 

lĄ lāng (TSS): xác định theo phþĄng pháp lọc và 

sçy khô theo TCVN 6625:2000. BOD5 xác định 

theo TCVN 6001-1:2021. Méu đþợc û trong điều 

kiện tối ć 20°C trong 5 ngày, sau đó xác định 

lþợng oxy hòa tan trþĆc và sau û. COD xác định 

theo phþĄng pháp dicromat (SMEWW 

5220C:2023). Méu đþợc oxy hóa bìng K2Cr2O7 

trong môi trþąng axit mänh và chuèn độ để xác 

định lþợng chçt hĂu cĄ. Amoni (N-NH4+) xác 

định theo TCVN 6179-1:1996 bìng phþĄng 

pháp so màu. DO đo trăc tiếp täi hiện trþąng 

bìng máy đo DO theo TCVN 7325:2016. 

Phosphat (P-PO4
3-) xác định theo SMEWW 

4500-P.E:2023 bìng phþĄng pháp axit ascorbic. 

Tổng Coliform xác định theo phþĄng pháp lên 

men nhiều ống (MPN) theo SMEWW 

9221B:2023. Kết quâ phån tích đþợc so sánh vĆi 

QCVN 08:2023/BTNMT (mĀc A) để đánh giá 

chçt lþợng nþĆc. 

- Môi trþąng không khí xung quanh (KKXQ) 

Vị trí lçy méu: Thu thêp täi 03 vị trí: (KK1) 

khu văc têp trung nhiều hộ sân xuçt; (KK2) khu 

văc phĄi lác và nhuộm nguyên liệu; (KK3) khu 

dån cþ lån cên. Méu đþợc lçy theo TCVN 

5067:1995 và các hþĆng dén hiện hành về quan 

tríc không khí xung quanh, trong điều kiện thąi 

tiết ổn định, không mþa. Chî tiêu phân tích gồm 

Tổng býi lĄ lāng (TSP), CO, SO2 và NO2 (phát 

sinh tÿ quá trình đốt nhiên liệu hoặc hĄi hóa 

chçt nhuộm), NH3, H2S đþợc xác định theo các 

phþĄng pháp tiêu chuèn. Kết quâ phân tích 

đþợc so sánh vĆi QCVN 05:2023/BTNMT - Quy 

chuèn kỹ thuêt quốc gia về chçt lþợng không 

khí xung quanh để đánh giá mĀc độ ô nhiễm. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng môi trường nước mặt 

Khâo sát thăc tế cho thçy nþĆc thâi täi làng 

nghề có nguồn gốc phát sinh tÿ hai công đoän. 
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ThĀ nhçt là công đoän chuèn bị nguyên liệu. 

TrþĆc khi sợi lác đþợc đþa vào máy dệt, phâi 

đþợc rāa qua bìng nþĆc máy để loäi bô býi bèn. 

Công đoän thĀ hai phát sinh nþĆc thâi là 

nhuộm chiếu. Do khu văc làng nghề hiện täi 

chþa có hệ thống thu gom và xā lý nþĆc thâi têp 

trung, nên nþĆc thâi xâ trăc tiếp ra môi trþąng. 

Nghiên cĀu tiến hành lçy hai méu nþĆc mặt täi 

khu văc làng nghề để xem xét hiện träng chçt 

lþợng nþĆc cûa khu văc (Méu NM1 đþợc lçy täi 

ao cûa ngþąi dân gæn các hộ dệt chiếu, NM2 

đþợc lçy täi sông Long Định có vị trí chây qua 

làng nghề). Kết quâ quan tríc hai méu nþĆc 

mặt đþợc thể hiện thông qua bâng 1. 

Qua kết quâ phân tích và quan sát thăc tế 

täi khu văc, có thể thçy các thông số đánh giá 

chçt lþợng nþĆc cûa ao gæn các hộ dệt chiếu có 

giá trị cao hĄn so vĆi các thông số đánh giá chçt 

lþợng nþĆc sông Long Định đoän chây qua làng 

nghề. Đồng thąi các giá trị quan tríc ć câ hai 

méu đều vþợt QCVN 08:2023/BTNMT - Quy 

chuèn kỹ thuêt quốc gia về chçt lþợng nþĆc mặt 

(MĀc A). Các thông số BOD5, COD và TSS täi 

khu văc nghiên cĀu vþợt chuèn nhiều læn, cho 

thçy dçu hiệu ô nhiễm hĂu cĄ trong nguồn nþĆc 

mặt. Tổng Coliform ć câ hai vị trí đều cao hĄn 

giĆi hän cho phép, phân ánh să ô nhiễm vi sinh 

trong môi trþąng nþĆc. Ngoài ra giá trị DO läi 

thçp hĄn mĀc yêu cæu, cho thçy khâ nëng tă làm 

säch cûa nguồn nþĆc bị suy giâm. Nhìn chung, 

kết quâ quan tríc cho thçy nguồn nþĆc mặt täi 

khu văc nghiên cĀu có dçu hiệu ô nhiễm hĂu cĄ 

và vi sinh. Nguyên nhân có thể xuçt phát tÿ nþĆc 

thâi sân xuçt và sinh hoät chþa qua xā lý, cùng 

vĆi phý phèm hĂu cĄ tÿ quá trình chế biến 

nguyên liệu lác và việc thiếu hệ thống thu gom 

và xā lý nþĆc thâi têp trung täi làng nghề làm 

cho các chçt ô nhiễm tích tý trong nguồn nþĆc 

mặt và dén đến nþĆc bị ô nhiễm. Kết quâ này 

tþĄng đồng vĆi nhiều nghiên cĀu về môi trþąng 

täi các làng nghề truyền thống ć Việt Nam. 

Nghiên cĀu cûa Træn Thị HþĄng & cs. (2020) täi 

làng nghề cĄ khí Thanh Thûy (Hà Nội) cho thçy 

nþĆc thâi sân xuçt và sinh hoät đþợc xâ trăc tiếp 

ra sông Nhuệ, làm cho 100% méu nþĆc có hàm 

lþợng COD vþợt giĆi hän cho phép và nhiều kim 

loäi nặng vþợt chuèn nhiều læn. Điều này cho 

thçy tình träng ô nhiễm nþĆc do hoät động sân 

xuçt cüng là vçn đề phổ biến täi các làng nghề ć 

Việt Nam. 

Kết quâ khâo sát cûa 94 hộ dån địa phþĄng 

cho thçy 47% ngþąi đþợc hôi cho rìng chçt 

lþợng nþĆc mặt đang ô nhiễm, trong khi 28% 

ngþąi dân cho rìng nþĆc mặt chî bị ô nhiễm nhẹ 

và 25% cho rìng chçt lþợng nþĆc ć mĀc không ô 

nhiễm, chçp nhên đþợc. Các dçu hiệu ô nhiễm 

đþợc ngþąi dân ghi nhên bao gồm hiện tþợng 

nþĆc thþąng xuyên thay đổi màu síc (37%), tâo 

nć hoa (18%), nþĆc có mùi hôi (11%), có mânh 

výn trôi nổi trong nþĆc (9%). NhĂng kết quâ 

này cho thçy nhên định cûa cộng đồng địa 

phþĄng khá phù hợp vĆi kết quâ quan tríc môi 

trþąng. Hiện träng môi trþąng nþĆc qua đánh 

giá cûa ngþąi dån đþợc thể hiện qua hình 1. 

 Bảng 1. Kết quả quan trắc nước mặt tại làng nghề dệt chiếu Long Định  

Thông Số Đơn vị Phương pháp thử 

Kết quả phân tích 
QCVN 

08:2023/BTNMT 
( Mức A) 

NM1 
(10°25'31.6”N - 

106°14'1.42.8”E) 

NM2 
(10°25'31.6”N - 

106°14'1.42.8”E) 

Amoni (N_NH4
+
) mg/l TCVN 6179:1996 1,93 0,353 0,3 

Photsphat (P_PO4
3-
) mg/l SMEWW 4500-P.E:2023 KPH MDL = 0,03 KPH MDL = 0,03 - 

BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2021 15,6 3,84 ≤ 4 

COD mg/l SMEWW 5220C:2023 72,0 24,0 ≤10 

TSS mg/l TCVN 6625:2000 35,0 33,0 ≤ 5 

DO mg/l TCVN 7325:2016 5,40 6,10 ≥ 6,0  

Tổng coliform MPN/100ml SMEWW 9221B:2023 5,4x10
3
 1,7x10

3
 ≤ 1.000 
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Hình 1. Đánh giá của người dân về chất lượng nước mặt tại khu vực nghiên cứu 

Bảng 2. Kết quả không khí xung quanh tại làng nghề dệt chiếu Long Định 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
Trung bình 1 giờ 

KKXQ1 
(10°24'44.28”N - 
107°15'1.273”E) 

KKXQ2 
(10°24'52.422”N - 
106°14'56.893”E) 

KKXQ3 
(10°24'52.182”N - 
106°14'53.49”E) 

Tổng bụi lơ lửng (TSP) µg/Nm
3
 211 168 195 300 

CO µg/Nm
3
 4.311 3.842 4.112 30.000 

SO2 µg/Nm
3
 109 98,0 102 350 

NO2 µg/Nm
3
 134 126 122 200 

NH3 µg/Nm
3
 KPH MDL = 12,5 KPH MDL = 12,5 KPH MDL = 12,5 200 

H2S µg/Nm
3
 KPH MDL = 7,4 KPH MDL = 7,4 KPH MDL = 7,4 42 

 

3.2. Hiện trạng môi trường không khí  

xung quanh 

Nguồn gây ô nhiễm không khí täi làng nghề 

phát sinh chû yếu trong quá trình sân xuçt. Khi 

sợi lác đþợc kéo và dệt, sẽ sinh ra býi và các hät 

nhô tÿ nguyên liệu. Hoät động cûa máy móc 

trong nhà xþćng, nhþ máy dệt, máy cít, sinh ra 

tiếng ồn và khí thâi tÿ động cĄ. Sā dýng hóa 

chçt trong quá trình nhuộm và hoàn thiện cüng 

thâi ra hĄi và khí độc häi, gây ô nhiễm không 

khí. Để đánh giá chçt lþợng không khí xung 

quanh täi làng nghề, nghiên cĀu tiến hành lçy 

méu không khí xung quanh và đem phån tích. 

Kết quâ đþợc thể hiện qua bâng 2. 

Qua kết quâ phân tích cho thçy các thông 

số chçt lþợng không khí xung quanh täi làng 

nghề dệt chiếu Long Định đều nìm dþĆi mĀc 

giĆi hän cho phép cûa QCVN 05:2023/BTNMT. 

Nhìn chung, kết quâ quan tríc cho thçy chþa 

ghi nhên dçu hiệu ô nhiễm không khí täi khu 

văc nghiên cĀu. Điều này phù hợp vĆi các 

nghiên cĀu trþĆc đåy täi Việt Nam, khi các khu 

văc chịu ânh hþćng cûa hoät động sân xuçt và 

làng nghề thþąng ghi nhên să hiện diện cûa các 

chçt ô nhiễm nhþ NO2, NH3 và býi mịn, đồng 

thąi chịu tác động tÿ nhiều nguồn phát thâi 

khác nhau (Lang & cs., 2025). Điều này tþĄng 

đối phù hợp vĆi kết quâ khâo sát ý kiến cộng 

đồng. Kết quâ khâo sát ý kiến cộng đồng về chçt 

lþợng môi trþąng không khí đþợc thăc hiện 

thông qua thang đo Likert 5 mĀc (rçt tốt - tốt - 

bình thþąng - ô nhiễm nhẹ - ô nhiễm nặng). Kết 

quâ cho thçy 81% ngþąi dån đánh giá chçt 

lþợng không khí ć mĀc “bình thþąng”, đþợc hiểu 

là không ghi nhên các biểu hiện ô nhiễm rõ rệt 

hoặc chþa gåy ânh hþćng đáng kể đến sinh hoät 

hàng ngày. 19% ngþąi dån đánh giá chçt lþợng 

11% 
9% 

18% 

37% 

25% 

Các dấu hiệu ô nhiễm nước mặt theo đánh giá 
của người dân 

Mùi hôi

Mảnh vụn trôi nổi (rác, 
ván, vệt dầu loang) 

Tảo nở hoa ( phú dưỡng 
hóa) 

Nước thường xuyên đổi 
màu 

Không có hiện tượng gì  

25% 

28% 

47% 

Chất lượng nước mặt theo đánh 
giá của người dân 

Bình thường (không 
ô nhiễm/ chấp nhận 
được) 

Ô nhiễm nhẹ 

Ô nhiễm  



Lê Bảo Việt  

1385 

không khí ć mĀc “ô nhiễm nhẹ”, phân ánh să 

xuçt hiện cûa một số dçu hiệu suy giâm chçt 

lþợng không khí. Các biểu hiện đþợc ghi nhên 

chû yếu gồm khói býi phát sinh tÿ quá trình lþu 

thông cûa các phþĄng tiện giao thông và tiếng 

ồn tÿ các thiết bị sân xuçt. Bên cänh đó, 7% 

ngþąi dân cho biết họ câm nhên đþợc mùi hôi 

trong không khí, 13% phân ánh rìng khói býi 

đã làm giâm tæm nhìn. NhĂng dçu hiệu câm 

quan này cho thçy môi trþąng không khí täi 

khu văc đã có biểu hiện ô nhiễm ć mĀc độ nhẹ. 

Hiện träng môi trþąng không khí qua đánh giá 

cûa ngþąi dån đþợc thể hiện ć hình 2. 

3.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại 

làng nghề 

Chçt thâi rín sân xuçt: Theo quan sát cûa 

bân thân täi khu văc dệt chiếu thì hoät động 

sân xuçt täi đåy đã täo ra một lþợng chçt thâi 

rín đáng kể. Đó là nhĂng sợi lác không đät yêu 

cæu trong quá trình dệt. Khối lþợng chçt thâi 

rín sân xuçt phát sinh täi làng nghề đþợc thể 

hiện qua bâng 3. 

Về chçt thâi sinh hoät: Qua khâo sát nhên 

thçy khối lþợng chçt thâi sinh hoät täi làng nghề 

thþąng dao động tÿ 1 đến 1,5 kg/ngþąi/ngày. 

Thành phæn chính cûa loäi chçt thâi này chû yếu 

bao gồm thăc phèm thÿa nhþ vô rau cû và vô trái 

cây, cùng vĆi bao nilong và giçy výn. 

Nguồn chçt thâi nguy häi chính täi làng 

nghề chû yếu là thuốc nhuộm. Để nhuộm 1 tçm 

chiếu có kích thþĆc 1,5m × 2m có thể cæn tÿ 

100g đến 350g thuốc nhuộm. NhĂng thuốc 

nhuộm này chĀa các hợp chçt hĂu cĄ nhþ azo, 

anilin có thể gây ô nhiễm nguồn nþĆc. 

Hiện täi, công tác thu gom chçt thâi rín täi 

làng nghề đã đþợc triển khai một cách có tổ 

chĀc. Các loäi rác thâi (chû yếu là sợi lát khô và 

nguyên liệu thÿa tÿ quá trình sân xuçt) đều 

đþợc thu gom và vên chuyển đến điểm xā lý. 

Các hộ ký hợp đồng vĆi Công ty TNHH Môi 

trþąng Thành Tài tổ chĀc thu gom và vên 

chuyển 3 læn/tuæn. Tuy nhiên, cüng có một số ít 

hộ gia đình áp dýng biện pháp tă đốt tiêu hûy 

các loäi chçt thâi rín nhþ sợi lát khô. Các 

phþĄng pháp xā lý chçt thâi rín täi làng nghề 

đþợc thể hiện ć hình 3. 

 

Hình 2. Đánh giá của người dân về hiện trạng chất lượng không khí  

 Bảng 3. Chất thải rắn sản xuất phát sinh trong quá trình dệt chiếu  

Công đoạn Loại CTR Phương thức xử lý Khối lượng (kg/hộ/ngày) 

Xử lý nguyên liệu Sợi lác, sợi cói Đốt 0,5-1,2 

Dệt Sợi lác Đốt 0,5-1,2 

Kiểm tra chất lượng Lác Đốt 0,5-1,2 

Đóng gói Giấy, nhựa Thu gom 0,5-1 

81% 

19% 

Đánh giá cảm quan của người dân về 
chất lượng không khí 

Bình thường 

Ô nhiễm nhẹ 

7% 
13% 

80% 

Biểu hiện thường gặp  
của không khí tại khu vực sinh sống 

Mùi hôi

Có khói bụi giảm khả năng nhìn xa 

Không có hiện tượng gì 
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Hình 3. Phương pháp xử lý chất thải rắn tại làng nghề 

3.4. Nhận thức và sự tham gia của cộng 

đồng trong bảo vệ môi trường tại làng 

nghề dệt chiếu Long Định 

Täi làng nghề, mĀc độ quan tâm cûa cộng 

đồng đối vĆi việc bâo vệ môi trþąng đang dæn 

đþợc nâng cao. Ngþąi dân có nhiều kênh khác 

nhau để tìm hiểu về môi trþąng nhþ sách báo, 

truyền hình, internet,„ qua đó góp phæn nâng 

cao nhên thĀc và thúc đèy hành vi bâo vệ môi 

trþąng (Zhang & cs., 2019). Theo khâo sát, 89% 

ngþąi dån thþąng xuyên tìm hiểu thông tin về 

môi trþąng. Ngþąi dân và chính quyền nhên thĀc 

khá rõ về trách nhiệm bâo vệ môi trþąng. Có 25% 

cho rìng mỗi cá nhån đều có trách nhiệm trong 

việc bâo vệ môi trþąng. Điều này có thể thçy 

thông qua việc ngþąi dån đã tham gia nhiều hoät 

động để quân lý, bâo vệ môi trþąng täi địa 

phþĄng nhþ: Phån loäi rác täi nguồn, thu gom, 

để vô chai lọ đúng quy định, không sā dýng hóa 

chçt cçm trong hoät động sân xuçt, tham gia 

tuyên truyền bâo vệ môi trþąng do làng, xã, 

phþąng phát động,... 19% cho rìng bâo vệ môi 

trþąng là trách nhiệm chû cĄ sć sân xuçt. Có 41% 

cho rìng chính quyền có trách nhiệm bâo vệ môi 

trþąng, điều này phân ánh kỳ vọng cûa cộng 

đồng đối vĆi các cĄ quan quân lý nhà nþĆc trong 

việc triển khai các biện pháp bâo vệ môi trþąng, 

câi thiện cĄ sć hä tæng và quy định quân lý chçt 

thâi. Xu hþĆng này cüng phù hợp vĆi các nghiên 

cĀu trþĆc đåy khi cho rìng să tham gia cûa cộng 

đồng đóng vai trò quan trọng trong quân lý môi 

trþąng täi các khu văc chịu ânh hþćng cûa hoät 

động sân xuçt (Lang & cs., 2025). Hiện täi ć làng 

nghề, chính quyền địa phþĄng cüng hỗ trợ và 

phối hợp tổ chĀc các buổi têp huçn và chiến dịch 

tuyên truyền, giúp ngþąi dân nhên thĀc sâu síc 

hĄn về vai trò cûa tă quân trong bâo vệ môi 

trþąng làng nghề. Kết quâ đánh giá về trách 

nhiệm bâo vệ môi trþąng täi làng nghề cho thçy 

să phân chia trách nhiệm giĂa các bên có să khác 

biệt rõ rệt. Để bâo vệ môi trþąng hiệu quâ, cæn có 

să phối hợp chặt chẽ giĂa tçt câ các bên nhþ 

chính quyền cæn tëng cþąng quân lý và giám sát, 

ngþąi dân cæn nâng cao ý thĀc và tham gia tích 

căc, chû cĄ sć cæn thăc hiện các biện pháp giâm 

thiểu ô nhiễm, các tổ chĀc đoàn thể cæn đèy 

mänh hoät động tuyên truyền và vên động cộng 

đồng. Kết quâ khâo sát cho thçy 83% ngþąi dân 

täi làng nghề ûng hộ việc lêp tổ tă quân bâo vệ 

môi trþąng, trong khi chî 17% không đồng ý. Đåy 

là một tỷ lệ rçt cao, phân ánh să đồng tình mänh 

mẽ tÿ cộng đồng về việc cæn thiết có một tổ chĀc 

tă quân để bâo vệ môi trþąng täi khu văc làng 

nghề. Điều này phù hợp vĆi các nghiên cĀu về 

nhên thĀc môi trþąng täi làng nghề ć Hà Nội, 

trong đó ngþąi dân có nhên thĀc nhçt định về ô 

nhiễm nhþng vén còn hän chế trong việc thăc 

hiện biện pháp xā lý chçt thâi (Nguyễn Thị  

Hoa, 2021). 

20% 

29% 

51% 

Phương pháp xử lý CTR sinh hoạt 

Thu gom và chôn lấp tại vườn  

Thu gom và đốt tại vườn  

Được cơ quan chức năng thu gom và xử lý  

12% 

88% 

Phương pháp xử lý CTR sản xuất 

Được đốt tại vườn 

Được cơ quan chức năng thu gom xử lý  



Lê Bảo Việt  

1387 

  

Hình 4. Mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng có giám sát số hóa 

 

Hình 5. Mô hình quản lý chất thải  

có lồng ghép một số hoạt động tuần hoàn cho làng nghề dệt chiếu 

3.5. Giải pháp cải thiện chất lượng môi 

trường tại làng nghề 

Kết quâ khâo sát thăc địa và phân tích méu 

môi trþąng cho thçy täi làng nghề tồn täi một số 

vçn đề nhþ phát sinh býi và mùi tÿ hoät động sân 

xuçt, nþĆc thâi chþa đþợc quân lý hiệu quâ và 

chçt thâi rín chþa đþợc phân loäi, thu gom triệt 

để. Bên cänh đó, kết quâ điều tra xã hội học cho 

thçy 89% ngþąi dån quan tåm đến vçn đề môi 

trþąng và 83% ûng hộ việc thành lêp tổ tă quân 

bâo vệ môi trþąng, thể hiện tiềm nëng lĆn trong 

việc phát huy vai trò cûa cộng đồng. Ngoài ra, 

nhiều nghiên cĀu trþĆc đåy đã khîng định mô 

hình quân lý môi trþąng dăa vào cộng đồng có thể 

nâng cao hiệu quâ giám sát và giâm chi phí quân 

lý täi các khu văc làng nghề. Đồng thąi, quy định 

trong Luêt Bâo vệ môi trþąng nëm 2020 khuyến 

khích să tham gia cûa cộng đồng và chính quyền 

địa phþĄng trong công tác bâo vệ môi trþąng 

(Træn Hiếu Nhuệ, 2011; Bộ TN&MT, 2020). 

Chính vì thế, nghiên cĀu đề xuçt một số mô hình 

quân lý môi trþąng täi làng nghề nhþ sau: 

“Mô hình quân lý môi trþąng dăa vào cộng 

đồng có giám sát số hóa” đþợc thể hiện trong 

hình 4. Thông qua việc Āng dýng nền tâng công 

nghệ thông tin nhþ Āng dýng điện thoäi hoặc 

nhóm mäng xã hội, ngþąi dân có thể phân ánh 

nhanh hiện tþợng ô nhiễm đến tổ tă quân và 

chính quyền địa phþĄng. Điều này giúp nâng 

Tổ tự quản môi trường (Kiểm tra, báo UBND) 

Ứng dụng điện toại/ Zalo nhóm 

(Người dân báo điểm ô nhiễm, báo xả thải, báo rác tồn đọng) 

UBND xã 

Tái sử dụng sợi lát dư tại chỗ 

UBND Xã 

(Quản lý, giám sát, hỗ trợ cộng đồng) 

Tổ tự quản và các nhóm tình nguyện 

(Giám sát, hỗ trợ cộng đồng, tổ chức tuyên truyền) 

Tổ hợp tác môi trường 

(Thu gom sợi lát, cói vụn nát) 

Hộ gia đình sản xuất 

(Phân loại rác, tận dụng sợi lát dư) 

Công ty thu gom 

Chất thải khó tái chế 

Cơ sở xử lý  
chất thải 

Hộ trang trại/nông nghiệp 

(Ủ phân bón hữu cơ vi sinh, làm giá thể 

trồng nấm, đệm lót sinh học chăn nuôi) 
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cao să tham gia cûa cộng đồng, đồng thąi hỗ trợ 

cĄ quan quân lý kịp thąi phát hiện và xā lý vçn 

đề môi trþąng phát sinh. 

Nhìm tên dýng phý phèm tÿ quá trình sân 

xuçt, chçt thâi đþợc thu gom và xā lý phù hợp, 

đồng thąi tëng cþąng vai trò cûa cộng đồng và 

chính quyền địa phþĄng trong quân lý môi 

trþąng. Nghiên cĀu đề xuçt “Mô hình quân lý 

chçt thâi có lồng ghép một số hoät động tuæn 

hoàn cho làng nghề dệt chiếu”, mô hình đþợc thể 

hiện trong hình 5. 

4. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy môi trþąng 

làng nghề dệt chiếu Long Định đã xuçt hiện dçu 

hiệu ô nhiễm, trong đó môi trþąng nþĆc mặt 

chịu tác động rõ rệt nhçt do nþĆc thâi tÿ các 

công đoän ngâm, nhuộm và vệ sinh, làm gia 

tëng hàm lþợng chçt hĂu cĄ, chçt rín lĄ lāng và 

độ màu, gây hiện tþợng nþĆc đổi màu, có mùi và 

một số chî tiêu vþợt quy chuèn. Nguồn nþĆc thâi 

tÿ hoät động làng nghề là tác nhân chính góp 

phæn làm suy giâm chçt lþợng nguồn tiếp nhên 

và tiềm èn nguy cĄ ânh hþćng đến hệ sinh thái 

thûy sinh. Đối vĆi môi trþąng không khí, các 

thông số quan tríc vén nìm trong giĆi hän cho 

phép, tuy nhiên đã ghi nhên một số dçu hiệu 

suy giâm chçt lþợng không khí nhþ có khói býi 

phát sinh tÿ quá trình lþu thông cûa phþĄng 

tiện giao thông và tiếng ồn tÿ thiết bị sân xuçt, 

tæm nhìn xa bị hän chế bći khói býi, ô nhiễm 

không khí, mùi hôi. Công tác quân lý chçt thâi 

rín chþa đồng bộ, một số hộ dân còn thăc hiện 

đốt hoặc chôn lçp rác täi vþąn, làm gia tëng 

nguy cĄ ô nhiễm thĀ cçp. Nếu không có biện 

pháp can thiệp, mĀc độ ô nhiễm có xu hþĆng gia 

tëng, đặc biệt đối vĆi môi trþąng nþĆc. Nghiên 

cĀu khuyến nghị cæn có các chþĄng trình quan 

tríc môi trþąng định kỳ nhìm theo dõi và cêp 

nhêt diễn biến chçt lþợng môi trþąng trong 

nhĂng nëm tiếp theo, làm cĄ sć cho công tác 

quân lý và đề xuçt giâi pháp phù hợp. Ngþợc läi, 

việc áp dýng giâi pháp kỹ thuêt xā lý chçt thâi, 

kết hợp nâng cao hiệu quâ quân lý và să tham 

gia cûa cộng đồng, có thể câi thiện đáng kể chçt 

lþợng môi trþąng và giâm thiểu rûi ro ô nhiễm. 

VĆi 89% ngþąi dån quan tåm đến vçn đề môi 

trþąng và 83% ûng hộ mô hình tă quân, việc 

triển khai các giâi pháp quân lý môi trþąng dăa 

vào cộng đồng đþợc đánh giá là khâ thi, góp 

phæn hþĆng tĆi phát triển bền vĂng làng nghề. 
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